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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Chọn đáp án đúng nhất. 
[bookmark: _Hlk120896551]Câu 1: Công việc nào dưới đây nằm trong bước thiết kế nhà ở?
A. Xây tường.				B. Lập bản vẽ.
C. Cán nền.					D. Lắp đặt các thiết bị điện, nước, nội thất.
Câu 2: Trong các vật liệu sau, đâu là vật liệu nhân tạo?
A. Đất.		B. Tre.		C. Thép.		D. Gỗ.
Câu 3: Những vật liệu nào sau đây dùng để đúc thành trụ cốt thép?
A. Xi măng.							B. Cát, xi măng.
C. Thép, cát, đá, xi măng.				D. Gạch, cát, xi măng.
Câu 4: Thiết bị điều khiển bóng đèn thuộc hệ thống nào sau đây?
A. Hệ thống an ninh, an toàn.				B. Hệ thống chiếu sáng.
C. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ.				D. Hệ thống giải trí.
Câu 5: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống “...”
“Nhà thông minh cho phép chủ nhà dễ dàng quản lí và …(1)... toàn bộ các thiết bị trong nhà từ bất cứ nơi nào bằng điện thoại thông minh hay máy tính bảng thông qua kết nối …(2)...”
A. (1) điều khiển; (2) internet.			B. (1) cài đặt; (2) điều khiển.
[bookmark: _GoBack]C. (1) cài đặt; (2) internet.			D. (1) chăm sóc; (2) tự động.
Câu 6: Cách làm nào dưới đây giúp tiết kiệm điện khi sử dụng tủ lạnh?
A. Cất thức ăn còn nóng vào tủ lạnh.
B. Hạn chế số lần và thời gian mở cửa tủ lạnh.
C. Sử dụng tủ lạnh có dung tích lớn cho gia đình ít người.
D. Không đóng chặt cửa tủ lạnh khiến hơi lạnh thất thoát ra ngoài.
Câu 7: Ví dụ nào sau đây thể hiện tính tiện nghi của ngôi nhà thông minh?
[bookmark: _Hlk120899838]A. Phát hiện xâm nhập trái phép.
B. Báo cháy.
C. Máy điều hòa được tắt, mở trên điện thoại di động. 
D. Phát hiện chuyển động lạ trong nhà.
Câu 8: Nhóm thực phẩm nào dưới đây không thuộc các nhóm thực phẩm chính?
A. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.
B. Nhóm thực phẩm giàu tinh bột, chất đường.
C. Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng và vitamin.
D. Nhóm thực phẩm giàu chất xơ.
Câu 9: Nhóm thực phẩm nào cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể?
A. Nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường.
B. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.
C. Nhóm thực phẩm giàu chất béo.
D. Nhóm thực phẩm giàu vitamin.
Câu 10: Nhóm thực phẩm cung cấp nhiều chất tinh bột, chất đường là
A. thịt nạc, cá, tôm, trứng, sữa.			B. thịt bò, thịt gà, bắp cải, cà rốt. 
C. mỡ động vật, dầu thực vật, bơ, vừng.	D. ngũ cốc, bánh mì, khoai tây, ngô.
Câu 11: Ăn đúng bữa là ăn mỗi ngày ba bữa chính, các bữa cách nhau khoảng
A. 3 giờ.		B. 7 giờ.		C. 4 – 5 giờ.		D. Không quy định.
[bookmark: _Hlk120949561]Câu 12: Thế nào là bữa ăn hợp lí?
A. Có nhiều món ăn được tạo ra từ các loại thực phẩm, không chú trọng nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng của cơ thể. 
B. Có sự phối hợp đa dạng các loại thực phẩm cần thiết, tạo ra nhiều món ăn hấp dẫn, không cung cấp đủ nhu cầu của cơ thể về dinh dưỡng.
C. Không có sự đa dạng các loại thực phẩm mà chỉ tập trung vào một loại thực phẩm mà người dùng yêu thích, cung cấp vừa đủ nhu cầu của cơ thể về năng lượng.
D. Có sự kết hợp đa dạng các loại thực phẩm cần thiết, theo tỉ lệ thích hợp để cung cấp vừa đủ cho nhu cầu của cơ thể về năng lượng và chất dinh dưỡng.
Câu 13: Muốn cơ thể phát triển một cách cân đối và khoẻ mạnh, chúng ta cần
A. ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo.
B. ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng.
C. ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
D. ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ.
Câu 14: Để thành phần và giá trị dinh dưỡng của khẩu phần ăn không bị thay đổi, có thể thay thế thịt bò bằng thực phẩm nào sau đây?
A. Tôm.         	B. Khoai lang.           	C. Cà rốt.       		D. Cơm.
Câu 15: Chế biến thực phẩm có vai trò gì?
A. Xử lí thực phẩm để tạo ra các món ăn.
B. Xử lí thực phẩm để bảo quản thực phẩm.
C. Tạo ra các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đa dạng và hấp dẫn.
D. Xử lí thực phẩm để tạo ra món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đa dạng và hấp dẫn.
Câu 16: Phương pháp nào sau đây là phương pháp bảo quản thực phẩm?
A. Làm lạnh và đông lạnh.				B. Luộc và trộn hỗn hợp.
C. Làm chín thực phẩm.					D. Nướng và muối chua.
Câu 17: An toàn vệ sinh thực phẩm có ý nghĩa như thế nào?
A. Giữ cho thực phẩm không biến chất.
B. Thực phẩm không bị chất độc xâm hại, giữ cho thực phẩm không bị biến chất.
C. Thực phẩm không bị vi khuẩn xâm nhập, không bị chất độc xâm hại.
D. Giữ cho thực phẩm không biến chất, không bị chất độc xâm hại, không bị vi khuẩn xâm nhập.
[bookmark: _Hlk120955219]Câu 18: Có mấy nhóm phương pháp chế biến thực phẩm?
A. 1.                      B. 2.		C. 3.                      D. 4.
Câu 19: Thực phẩm nào sau đây không nên bảo quản trong ngăn lạnh quá 24 giờ?
A. Trái cây.		B. Các loại củ.		C. Các loại rau.		D. Thịt, cá.
Câu 20: Quy trình thực hiện món trộn là:
A. Sơ chế nguyên liệu → Chế biến món ăn → Trình bày món ăn.
B. Sơ chế nguyên liệu → Trình bày món ăn → Chế biến món ăn.
C. Chế biến món ăn → Sơ chế nguyên liệu → Trình bày món ăn.
D. Chế biến món ăn → Trình bày món ăn → Sơ chế nguyên liệu.
[bookmark: _Hlk120955350]Câu 21: Phương pháp nào sau đây làm chín thực phẩm trong nước?
A. Nướng.		B. Rán.		C. Luộc.		D. Rang.
Câu 22: Chỉ ra ý sai về vai trò của trang phục?
A. Bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho con người.
B. Giúp chúng ta biết chính xác tuổi của người mặc.
C. Giúp chúng ta đoán biết nghề nghiệp của người mặc.
D. Giúp chúng ta biết người mặc đến từ quốc gia nào.
Câu 23: Dựa vào đặc điểm thời tiết, trang phục được chia thành mấy loại?
A. 2. 		                    B. 3.			C. 4.				D. 5.
Câu 24: Vải nylon được tạo ra từ nguồn nguyên liệu nào sau đây?
A. Tre.     		B. Gỗ.  		C. Than đá.           		D. Nứa.
Câu 25: Một người mặc trang phục bảo hộ lao động, người đó có thể là
A. giáo viên.					B. dược sĩ.
C. kỹ sư công trường xây dựng.		          D. đầu bếp.
Câu 26: Chất liệu may trang phục có sự khác biệt về những yếu tố nào?
A. Độ nhàu, độ dày, mỏng, kiểu may.
B. Độ thấm hút, độ bền, độ nhàu, kiểu may.
C. Độ bền, độ dày, mỏng, độ nhàu, kiểu may.
D. Độ bền, độ dày, mỏng, độ nhàu, độ thấm hút mồ hôi.
Câu 27: Loại vải bền, đẹp, giặt nhanh khô, không bị nhàu nhưng có độ hút ẩm thấp, mặc không thoáng mát là đặc điểm của
A. vải sợi nhân tạo.					B. vải sợi pha.	
C. vải sợi tổng hợp.					D. vải sợi thiên nhiên.
Câu 28: Khi vò vải, vải nào bị nhàu nhiều thì đó là
A. vải sợi thiên nhiên.				B. vải sợi tổng hợp.
C. vải sợi nhân tạo.				D. vải sợi pha.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1.5 điểm): Trình bày cách làm, ưu điểm và hạn chế của phương pháp chế biến thực phẩm nướng. 
Câu 2 (1.5 điểm): Có mấy tiêu chí phân loại trang phục? Với thời tiết mùa hè, em sẽ chọn quần áo làm từ loại vải nào? Vì sao?
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